
Corsican (corsu) Vietnamese (Tiếng Việt)

Ritratti introduttive Nghi thức giới thiệu

Segnu di a croce Biển báo chữ thập

In u nome di u babbu, è di u

figliolu, è di u Spìritu Santu.

Nhân danh Chúa Cha, và của Con,

và của Chúa Thánh Thần.

Amen Amen

Salutazione Lời chào

A grazia di u nostru Signore

Ghjesù Cristu, È l'amore di Diu, E

a cummone di u Spìritu Santu

esse cun voi tutti.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ của

chúng ta, và tình yêu của Chúa, và

sự hiệp thông của Chúa Thánh

Thần ở bên tất cả các bạn.

È cù u vostru spiritu. Và với tinh thần của bạn.

Attu penitenziale Hành động sám hối

Fratelli fratelli (Fratelli è Sorelle),

ci ricunnisciute Our Pins, E cusì

preparate noi stessi per celebrà i

misteri sacri.

Anh em (anh chị em), chúng ta hãy

thừa nhận tội lỗi của mình, Và vì

vậy hãy chuẩn bị để ăn mừng

những bí ẩn thiêng liêng.

Mi cunfessu di Diu Omnipotente È

à tè, i mo fratelli è surelle, chì

aghju assai peccatu, In i mo

pinsamenti è in e mo parolle, In

ciò chì aghju fattu è in ciò chì

aghju fiascatu di fà, à traversu a

mo culpa, à traversu a mo culpa,

attraversu a mo culpa più

preghiera; dunque vi scurdate

benedetta maria sempre vèrgine,

Tutti l'ànghjuli è i Santi, È voi, i

mo fratelli è surelle, Pregà per mè

à u Signore u nostru Diu.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng Và

với bạn, anh chị em của tôi, rằng

tôi đã phạm tội rất nhiều, trong suy

nghĩ của tôi và trong lời nói của tôi,

trong những gì tôi đã làm và trong

những gì tôi đã không làm, thông

qua lỗi của tôi, thông qua lỗi của

tôi, thông qua lỗi đau buồn nhất

của tôi; Vì vậy, tôi hỏi Mary Ever-

irgin, Tất cả các thiên thần và các

vị thánh, Và bạn, anh chị em của

tôi, để cầu nguyện cho tôi với

Chúa, Thiên Chúa của chúng ta.

Diu Ommighty Diu hà pietà di noi,

Perdona i nostri peccati, è ci porta

à a vita eterna.

Cầu mong Chúa toàn năng thương

xót chúng ta, tha thứ cho chúng ta

tội lỗi của chúng ta, Và đưa chúng

ta đến cuộc sống vĩnh cửu.

Amen Amen
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Kyrie Kyrie

Signore, avè misericordia. Chúa có lòng thương xót.

Signore, avè misericordia. Chúa có lòng thương xót.

Cristu, anu misericòrdia. Chúa ơi, xin thương xót.

Cristu, anu misericòrdia. Chúa ơi, xin thương xót.

Signore, avè misericordia. Chúa có lòng thương xót.

Signore, avè misericordia. Chúa có lòng thương xót.

Gloria Gloria

Gloria à Diu in u più altu, è in a

terra di a Terra à a ghjente di a

bona vuluntà. Ti sguassemu, Ti

benedica, ti adoremu,

glurifichemu, Vi daraghju grazie

per a vostra grande gloria,

Signore Diu, rè Celestinale, O Diu,

Babbu Onnipotente. Signore

Ghjesù Cristu, solu figliolu

principia, Signore Diu, l'asch di

Diu, figliolu di u babbu, ti caccià i

peccati di u mondu, Hè

misericordia di noi; ti caccià i

peccati di u mondu, riceve a

nostra preghiera; Sì pusatu à a

manu diritta di u babbu, Media di

noi. Per voi solu sò u Santu, Solu

sì u Signore, sì solu sò i più altu,

Ghjesù Cristu, Cù u Spìritu Santu,

In a gloria di Diu u babbu. Amen.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất cho

những người có thiện chí. Chúng

tôi khen ngợi bạn, chúng tôi chúc

phúc cho bạn, Chúng tôi yêu mến

bạn, chúng tôi tôn vinh bạn, chúng

tôi cảm ơn bạn vì vinh quang to lớn

của bạn, Lạy Chúa là Vua trên trời,

Lạy Chúa là Cha toàn năng. Lạy

Chúa Giêsu Kitô, Con Độc Sinh, Lạy

Chúa là Thiên Chúa, Chiên Con của

Chúa, Con của Cha, bạn lấy đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi của thế

giới, nhận lời cầu nguyện của

chúng tôi; bạn đang ngồi bên hữu

Đức Chúa Cha, Hãy thương xót

chúng tôi. Đối với bạn một mình là

Đấng Thánh, một mình bạn là

Chúa, một mình bạn là Đấng Tối

Cao, Chúa ơi, với Chúa Thánh

Thần, trong vinh quang của Đức

Chúa Trời là Cha. Amen.

Recullà Sưu tầm

Preghjemu. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.

Liturgia di a parolla Phụng vụ của từ

Prima lettura Lần đầu đọc
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A parolla di u signore. Lời của Chúa.

Grazie à Diu. Tạ ơn thần.

Salmu di rispettu di Thi thiên đáp ứng

Seconda lettura Đọc thứ hai

A parolla di u signore. Lời của Chúa.

Grazie à Diu. Tạ ơn thần.

Vangelu Sách Phúc Âm

U Signore sia cun voi. Chúa ở với bạn.

È cù u vostru spiritu. Và với tinh thần của bạn.

Una lettura da u Santu Vangelu

secondu u N.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Gloria à tè, O Signore Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

U Vangelu di u Signore. Tin Mừng của Chúa.

LORIE TOPU, Signore, Ghjesù

Cristu.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Prufessiunale di a Fede Tuyên xưng đức tin

Credu in un Diu, u babbu

Omnipotente, Produttore di u Celu

è a Terra, di tutte e cose visibili è

invisibili. Credu in un Signore

Ghjesù Cristu, u solu figliolu di

Diu, natu di u babbu prima di

tutte l'età. Diu Di Diu, Luce da

luce, Diu veru da u veru Diu,

Benneden, micca fattu,

consubstanale cù u Babbu;

attraversu ellu tutte e cose sò

stati fatte. Per noi i so è per a

nostra salvezza hè falata da u

celu, è da u Spìritu Santu era

Incarnatu di a Vergine Maria, è

diventò omu. Per u nostru vellutu

chì era cruciduratu in Pontius

Pilatu, Soffrò a morte è hè stata

enterrata, è rosa torna à u terzu

ghjornu in cunfurmità cù

l'Scritture. Hà ascesu in u celu è

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất, của

tất cả những thứ hữu hình và vô

hình. Tôi tin vào một Chúa Giê-xu

Christ, Con Độc Sinh của Đức Chúa

Trời, sinh ra bởi Cha trước mọi thời

đại. Chúa từ Chúa, Ánh sáng từ ánh

sáng, Chúa thật từ Chúa thật, được

sinh ra, không được tạo dựng, hợp

thể với Đức Chúa Cha; Nhờ Ngài,

tất cả mọi thứ đã được thực hiện.

Đối với loài người chúng ta và vì sự

cứu rỗi của chúng ta, Ngài đã từ

trời xuống, và bởi Chúa Thánh

Thần đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn ông.

Vì lợi ích của chúng tôi, ông ấy đã

bị đóng đinh dưới tay Pontius

Pilate, anh ta phải chịu cái chết và

được chôn cất, và tăng trở lại vào

ngày thứ ba phù hợp với Kinh



Corsican (corsu) Vietnamese (Tiếng Việt)

hè assittatu à a manu diritta di u

babbu. Ellu vene di novu in gloria

per ghjudicà a vita è i morti è u so

regnu ùn averà micca fine. Credu

in u Spìritu Santu, u Signore, u

Signore, u Signore, u ron di a vita,

chì procede da u babbu è u

figliolu, Quale cù u babbu è u

Figliolu hè aduatamente è

glubatu, chì hà parlatu attraversu

i prufeti. Credu in una sola chjesa,

catolica è apostolica. A cunfissu

un battesimu per u pardonu di i

peccati è aghju aspettu à a

risurrezzione di i morti è a vita di

u mondu à vene. Amen.

thánh. Anh ấy lên trời và ngự bên

hữu Đức Chúa Cha. Ngài sẽ trở lại

trong vinh quang phán xét người

sống và người chết và vương quốc

của anh ấy sẽ không có hồi kết. Tôi

tin vào Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên tri.

Tôi tin vào một Giáo hội thánh

thiện, công giáo và tông truyền. Tôi

tuyên xưng một Phép Rửa để được

tha tội và tôi mong chờ sự sống lại

của người chết và cuộc sống của

thế giới sắp tới. Amen.

In casa Bài giảng

Preghiera universale Cầu nguyện phổ quát

Pregemu à u Signore. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Signore, sente a nostra preghiera. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện

của chúng con.

Liturgia di l'Euchariu Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

AFFERTITURA Vật phẩm

Beatu sia Diu per sempre. Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Prega, partalli (I Fratelli è Sorelle),

chì u mo sacrifiziu è u vostru Pò

esse accettabile à Diu, u babbu

ammighty.

Cầu nguyện, anh em (anh chị em),

rằng sự hy sinh của tôi và của bạn

có thể được Đức Chúa Trời chấp

nhận, Cha toàn năng.

Chì u Signore accetta u sacrificiu

à e vostre mani Per u elogiu è a

gloria di u so nome, Per u nostru

bonu è u bonu di tutta a famiglia

santa.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của tất

cả Giáo hội thánh thiện của Ngài.

Amen. Amen.

Preghiera eucarista Cầu nguyện Thánh Thể
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U Signore sia cun voi. Chúa ở với bạn.

È cù u vostru spiritu. Và với tinh thần của bạn.

Alzate i vostri cori. Nâng cao trái tim của bạn.

Li alzemu finu à u Signore. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Andemu à ringrazià u Signore di u

nostru Diu.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Hè ghjustu è ghjustu. Nó là đúng và chính xác.

Santu, Santu, Santu Soru Diu di

Diu. U celu è a Terra sò pieni di a

vostra gloria. Hosanna in u più

altu. Benedettu hè quellu chì

vene in u nome di u Signore.

Hosanna in u più altu.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của

bạn. Kinh tin kính chúa tối cao.

Phước cho kẻ nhân danh Chúa mà

đến. Kinh tin kính chúa tối cao.

U misteru di a fede. Bí ẩn của niềm tin.

Proclamemu a vostra morte, O

Signore, è professate a vostra

risurrezzione Finu à vultà di novu.

O: Quandu manghjemu stu pane

è beie sta tazza, proclamemu a

vostra morte, O Signore, Finu à

vultà di novu. O: Salvateciamu,

Salvatore di u mondu, Per a

vostra croce è a risurrezzione

Avete stabilitu liberu.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự phục

sinh của bạn cho đến khi bạn trở

lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn Bánh

này và uống Chén này, chúng tôi

tuyên bố cái chết của bạn, hỡi

Chúa, cho đến khi bạn trở lại.

Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu Chúa của

thế giới, vì Thập tự giá và sự Phục

sinh của bạn bạn đã giải phóng

chúng tôi.

Amen. Amen.

Ritu di cummunione Nghi thức Rước lễ

À u cumandamentu di u

Salvadore è furmatu da

l'insignamentu divinu, andemu à

dì:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của thần

thánh, chúng tôi dám nói:

U nostru Babbu, chì l'arti in u

celu, Senza suluzione sia u to

nome; U to regnu vene, ti sarà

fatta à voi nantu à a Terra cum'è

hè in celu. Da noi stu ghjornu u

nostru pane di ogni ghjornu, È

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng
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pardunate i nostri tappi, Cum'è

noi pardunemu quelli chì si

passanu contru à noi; è ci porta

micca in tentazione, ma purtàci

da u male.

tôi những vi phạm của chúng tôi,

khi chúng ta tha thứ cho những ai

xâm phạm chúng ta; và dẫn chúng

ta không bị cám dỗ, nhưng hãy giải

cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Spalla noi, Signore, preghieremu,

di ogni malu, cuncede

graziamente a pace in i nostri

ghjorni, chì, da l'aiutu di a vostra

misericordia, Pudemu esse

sempre liberi da u peccatu è

sicuru di tutti i distressi, Mentre

aspittemu a speranza benedetta

è a vene di u nostru Salvadore,

Ghjesù Cristu.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con

khỏi mọi điều ác, ân cần ban cho

hòa bình trong thời đại của chúng

ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ của

lòng thương xót của bạn, chúng ta

có thể luôn luôn thoát khỏi tội lỗi

và an toàn trước mọi khó khăn, khi

chúng ta chờ đợi niềm hy vọng

may mắn và sự xuất hiện của Đấng

Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su

Ky Tô.

Per u Regnu, U putere è a gloria

sò di voi avà è per sempre.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

U Signore Ghjesù Cristu, chì hà

dettu à i vostri apostles: Pace ti

lasciu, a mo pace ti dugnu,

cercate micca nantu à i nostri

peccati, Ma nantu à a fede di a

vostra chjesa, è a cuncurdà a so

pace è a so unità in cunfurmità cù

a vostra vuluntà. Chì campanu è

regnu per sempre è mai.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi để

lại cho bạn, bình yên của tôi tôi

cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi của

chúng ta, nhưng dựa trên đức tin

của Giáo hội của bạn, và ân cần

ban cho cô ấy hòa bình và thống

nhất phù hợp với ý muốn của bạn.

Ai sống và trị vì mãi mãi.

Amen. Amen.

A pace di u Signore sia cun voi

sempre.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

È cù u vostru spiritu. Và với tinh thần của bạn.

Ci offre un altru u signu di a pace. Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ của

hòa bình.

Agnellu di Diu, ti caccià i peccati

di u mondu, Media di noi. Agnellu

di Diu, ti caccià i peccati di u

mondu, Media di noi. Agnellu di

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi
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Diu, ti caccià i peccati di u

mondu, cuncede a paci.

của thế giới, Hãy thương xót chúng

tôi. Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới, ban

cho chúng tôi hòa bình.

Eccu l'agnellu di Diu, li eccu

quellu chì si piglia i peccati di u

mondu. I beati sò quelli chjamati

à a cena di l'agnellu.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian. Phước

cho những ai được gọi đến bữa tối

của Chiên Con.

Signore, ùn sò micca degnu chì

duvete entre in u mo tettu, Ma

solu dì a parolla è a mo anima

sarà guarita.

Chúa ơi, con không xứng đáng mà

bạn nên vào dưới mái nhà của tôi,

nhưng chỉ nói lời nói và linh hồn tôi

sẽ được chữa lành.

U corpu (sangue) di Cristu. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Amen. Amen.

Preghjemu. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.

Ritritti cunclusi Kết thúc nghi thức

Benedizzione Ban phước

U Signore sia cun voi. Chúa ở với bạn.

È cù u vostru spiritu. Và với tinh thần của bạn.

Diu Diu Diu ti Benedica, U babbu,

è u figliolu, è u Spìritu Santu.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa

Thánh Thần.

Amen. Amen.

Licenziamentu Sa thải

Andate, a massa hè finita. O: vai

è annunziate u Vangelu di u

Signore. O: Andate in pace,

glurificendu u Signore per a

vostra vita. O: vai in pace.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng của

Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình an,

đời đời bạn làm vinh hiển Chúa.

Hoặc: Đi trong hòa bình.

Grazie à Diu. Tạ ơn thần.
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